
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU  

Số:         /TM-TTYTLC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Liên Chiểu, ngày    tháng    năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc Mời chào giá Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường  

tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu năm 2025 

 

 Kính gửi: Quý công ty, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

  

Trung tâm y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm: 

“Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu năm 

2025”. Kính mời các đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho Trung tâm Y 

tế Liên Chiểu theo nội dung cụ thể như sau: 

 1. Nội dung mua sắm: Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường tại Trung tâm Y 

tế quận Liên Chiểu năm 2025. 

 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Địa chỉ: 525 

Tôn Đức Thắng – Phường Hòa Khánh Nam – quận Liên Chiểu – Thành phố Đà 

Nẵng.  

 3. Danh mục mua sắm: đính kèm tại phụ lục 01 

 4. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 20 tháng 06 năm 

2025 

 5. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo 

luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có) theo quy định. 

 6. Thời gian nhận hồ sơ chào giá đến 16 giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2025  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét 

 7. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá. 

 Quý công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá: 

 - Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và 

hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Tầng 1 Phòng tiếp dân, Trung 

tâm Y tế Quận Liên Chiểu, địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng – Hòa Khánh Nam – Liên 

Chiểu – Đà Nẵng. 

 - Người phụ trách: Phùng Thị Ngọc Lan, số điện thoại: 0766645931 

 8. Yêu cầu khác 
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 Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau: 

 - Báo giá theo mẫu phụ lục 02 đính kèm thư mời này./. 

Nơi nhận:      
- Như kính gửi;                                                                                   

- Phòng KHNV (để đăng Website);                                                          

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Thành Tân 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC DỊCH VỤ NĂM 2025 

(Đính kèm Thư mời chào giá số      /TM-TTYTLC ngày   tháng   năm 2025 của Trung 

tâm Y tế quận Liên Chiểu) 

 

TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Ấm đun nước điện 
Ấm 5 lít. Tự động tắt khi sôi hoặc trào 

nước trong lúc đun. Chất liệu Inox 
Cái 4 

2 Bấm móng tay 
Bấm móng size lớn, chất liệu thép không 

gỉ 
Cái 10 

3 
Bàn chải chùi cầu (Chữ 

nhật) 

Chất liệu nhựa PP, có tay cầm, chữ nhật. 

Kích thước: 7,5cm × 7,0cm × 38cm 
Cái 24 

4 
Bàn chải chùi cầu 

(tròn) 

Chất liệu nhựa PP, có tay cầm. Kích thước 

38cm x 9cm x 9cm 
Cái 24 

5 
Bàn chải giặt chiếu có 

cán 

Chất liệu: nhựa PP, có cán, Kích thước: 

15 x 4.5 x 6cm 
Cái 10 

6 Bàn chải giặt đồ 
Bàn chải nhựa làm bằng sợi nhân tạo mềm, dẻo, 

Thiết kế, gọn, vừa tay cầm 
Cái 36 

7 
Bàn chải rửa tay (phẫu 

thuật) 

Chất liệu nhựa PVC chịu được nhiệt độ 

cao, thân bàn chải màu trắng, lông chải 

màu đen 

Cái 12 

8 Bàn ủi (bàn là) 
Bàn ủi khô. Chất liệu: Nhựa , mặt ủi bằng thép 

không gỉ 
Cái 1 

9 Bao gối hơi 
Bao gối chất liệu vải cotton mềm mại, 

thấm hút mồ hôi tốt. Kích thước 50x70cm 
Cái 8 

10 Bao gối trẻ em  
Bao gối bằng vải cotton, họa tiết hoa hoặc thú. 

Kích thước 30cm x 45 cm. 
Cái 5 

11 
Bao nylon đựng chất 

thải  tái chế 

Chất liệu: PP, màu trắng, có quai. KT: 35cm x 

60cm 
Kg 23 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

12 
Bao nylon đựng chất 

thải  tái chế  

Chất liệu: PP, màu trắng. Không có quai, KT: 

80cm x 100cm 
Kg 86 

13 
Bao nylon đựng chất 

thải lây nhiễm 

Chất liệu: PP, màu vàng, có quai. KT: 35cm x 

60cm 
Kg 248 

14 

Bao nylon đựng chất 

thải lây nhiễm màu 

vàng  

Chất liệu: PP, màu vàng, có quai. KT: 40cm x 

70cm 
Kg 124 

15 

Bao nylon đựng chất 

thải lây nhiễm màu 

vàng  

Chất liệu: PP, màu vàng. KT: 60cm x 80cm Kg 40 

16 

Bao nylon đựng chất 

thải lây nhiễm màu 

vàng  

Chất liệu: PP, màu vàng. Không có quai. KT: 

70cm x 120cm 
Kg 30 

17 
Bao nylon đựng chất 

thải nguy hại  

Chất liệu: PP, màu đen, có quai. KT: 25cm x 

40cm 
Kg 18 

18 
Bao nylon đựng chất 

thải tái chế  

Chất liệu: PP, màu trắng, có quai. KT: 40cm x 

70cm 
Kg 57 

19 
Bao nylon đựng chất 

thải thông  thường 

Chất liệu: PP, màu xanh, có quai. KT: 35cm x 

60cm 
Kg 383 

20 
Bao nylon đựng chất 

thải thông  thường   

Chất liệu: PP, màu xanh, có quai. KT: 40cm x 

70cm 
Kg 922 

21 
Bao nylon đựng chất 

thải thông  thường   

Chất liệu: PP, màu xanh. Không có quai. KT: 

70cm x 120cm 
Kg 738 

22 
Bao nylon đựng chất 

thải thông thường  

Chất liệu: PP, màu xanh. Không có quai. KT: 

80cm x 100cm 
Kg 271 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

23 Bao nylon đựng thuốc 

Chất liệu PE dẻo, trắng trong, túi hình chữ 

nhật có hàn đáy, miệng bằng, không gấp 

hông. Kích thước 7,5cm x 13cm 

Kg 25 

24 Bao nylon đựng thuốc 
Chất liệu PE trắng trong, có quai xách, có 

gai trắng , Kích thước 24cm x 34cm.  
Kg 85 

25 Bao nylon đựng thuốc  
Chất liệu PE trắng trong, có quai xách, có 

gai trắng , Kích thước 14cm x 25cm.  
Kg 557 

26 Bao nylon đựng thuốc  

Chất liệu PE dẻo, trắng trong, túi hình chữ 

nhật có hàn đáy, miệng bằng, không gấp 

hông. Kích thước 11cm x 18cm 

Kg 50,5 

27 Bùi nhùi cọ dụng cụ Chất liệu: Thép không rỉ, mềm Cái 10 

28 Ca múc nước 
Chất liệu: Nhựa PP, có quai cầm, Đường kính 

20cm 
Cái 42 

29 Ca nhựa pha hóa chất 
Chất liệu: Nhựa PP trắng trong, có vạch 

chia định lượng, có quai cầm. Ca 2 lít 
Cái 2 

30 Cây gạc nước  
Cán cây bằng Inox dài 1,2 - 1,4m - Đầu 

gạt nước bằng cao su kích thước 45cm 
Cây 12 

31 
Cây hốt rác nhựa cán 

dài 

Chất liệu nhựa PP, cán dài, kích thước: 

63,5cm x 30cm x 30cm 
Cây 23 

32 Cây lau bụi  
Cây lau inox, bản lau cotton, kích thước 

bản lau 60cm x 15cm 
Cây 2 

33 Cây lau kính 
 Chất liệu: Tay cầm nhựa và lưỡi cao su. 

Kích thước: Cán 30cm, lưỡi 27cm. 
Cây 18 

34 
Cây lau nhà (có gắn búi 

lau) 

Gồm thân cây và bông lau. Thân cây inox, 

bông lau hút nước tốt 
Cây 38 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

35 Cây thông bồn cầu  
Chất liệu: Cán cầm nhựa, đế cao su, Kích 

thước: đường kính đế 15cm, cán dài 45cm 
Cây 1 

36 Chiếu cói 
Chất liệu làm từ sợi cói tự nhiên. Kích 

thước 1,8m x 2m 
Chiếc 4 

37 Chiếu cói 
Chất liệu làm từ sợi cói tự nhiên. Kích 

thước 1,6m x 2m 
Chiếc 1 

38 Chiếu cói 
Chất liệu làm từ sợi cói tự nhiên. Kích 

thước 1m x 2m 
Chiếc 39 

39 Chổi đốt 
Chất liệu bông đót, cán nhựa PE. Chiều 

dài cán 80cm. Độ rộng lưỡi: 50 - 55cm 
Cây 101 

40 Chổi lông quét bụi Chất liệu nylon, chiều dài 60cm Cây 23 

41 Chổi nhựa 

Cán chổi bằng Inox 201(giả inox), dài 

1,2m - Đầu chổi bằng sợi cước nhựa, 

chiều dài sợi cước 11cm,  màu sắc ngẫu 

nhiên 

Cây 33 

42 Chổi quét mạng nhện 
Chất liệu nhựa, cán inox. Kích thước 

nhiều đoạn, có thể kéo dài và thu gọn 
Cây 6 

43 Chổi xương 
Chất liệu: cán bằng tre, cọng chổi làm từ 

cây rành rành. 
Cây 205 

44 Dầu sả 

Tinh Dầu Sả dung tích 500ml/ bình. 

Thành phần: Chứa tinh dầu Sả  thiên 

nhiên + Cồn cao độ, đặc biệt không chứa 

thành phần acid, an toàn với trẻ nhỏ. 

Bình 120 

45 Dây su cỡ lớn Chất liệu cao su, đường kính 4 - 6cm  Kg 16 

46 DD Javel (2 lít/bình) Dung dịch tẩy quần áo được làm từ những 

thành phần an toàn Sodium hypoclorite và 
Bình 64 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Sodium hydroxide, nước và các phụ gia 

khác.  Quy cách: Bình 2 lít 

47 DD lau sàn nhà  
Nước lau sàn tinh dầu thảo mộc, can 4,5 

lít 
Can 38 

48 DD tẩy uế nhà vệ sinh 
Nước tẩy rửa bồn cầu, nhà tắm, dung tích 

500ml  
Bình 126 

49 Dép nhựa 
Chất liệu nhựa, màu vàng. Đế chống trơn 

trượt. Size từ 40 -42 
Đôi 50 

50 Dép nhựa 
Chất liệu nhựa, màu xanh.  Đế chống trơn 

trượt. Size từ 40 -42 
Đôi 70 

51 Drap bọc nệm gấp 
Chất liệu cotton, có chun, kích thước 1,6m 

x 2m 
Tấm 1 

52 Drap bọc nệm gấp 
Chất liệu cotton, có chun, kích thước 1,2m 

x 2m 
Tấm 12 

53 Găng tay nylon dài  Chất liệu: Cao su latex. Size 8,5cmx 30cm Đôi 143 

54 Gáo vắt lau nhà  Chất liệu nhựa PP, (vào xô 14 lít) Cái 25 

55 Giấy vệ sinh 

Cuộn tròn, giấy trắng. Có đường vạch để 

xé. Chất liệu:100% bột giấy; 02 lớp; giấy 

mềm, dai (không bở, rã), thấm hút tốt; 

không có lõi. Quy cách đóng gói: 10 

cuộn/gói. 

Cuộn 1124 

56 
Giấy vệ sinh (lau miệng 

người bệnh nội soi) 

Giấy vuông, làm từ bột giấy dai, trắng, bề 

mặt được in nổi, tăng diện tích tiếp xúc 

khi lau miệng, thấm hút vượt trội và thuận 

lợi khi sử dụng. Gói 100 tờ 

Gói 50 

57 Giỏ nhựa tròn 
Chất liệu nhựa PP, kích thước: 28cm x 

26cm x 24,5cm, màu ngẫu nhiên 
Cái 47 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

58 Gối da tròn 

Vỏ gối bằng simili, có dây kéo ở đầu gối, 

ruột gối bằng mút. Màu xanh da trời. Kích 

thước: Dài 60cm, đường kính 23cm.  

Cái 2 

59 Gối và bao gối hơi 

Bao gối chất liệu vải cotton mềm mại, 

thấm hút mồ hôi tốt. Ruột gối là 100% 

polyester giữ độ phồng lâu. Kích thước 

50x70cm 

Cái 70 

60 
Gối và bao gối người 

lớn 

Kích thước 45cm x 65cm, bao gối chất 

liệu vải cotton, ruột bông gòn nhân tạo 
Cái 25 

61 Gối và bao gối trẻ em 

Bao gối bằng vải cotton, họa tiết hoa hoặc 

thú. Ruột gối bằng bông gòn nhân tạo. 

Kích thước 30cm x 45 cm.   

Cái 2 

62 Hộp cấp phát thuốc 

Chất liệu: nhựa PP, không màu, trong 

suốt, bề mặt nhựa trơn nhẵn, có nắp đậy, 

kích thước 11cm x 8cm x 4,5cm 

Cái 60 

63 
Hộp nhựa đựng bệnh 

phẩm XN 

Chất liệu: nhựa PP, không màu, trong 

suốt, bề mặt nhựa trơn nhẵn, có nắp đậy 

có khoá gài 2 bên, có quai xách trên nắp 

đậy, kích thước: 33cm x 24cm x 15cm 

Cái 7 

64 Kệ Inox để dép 2 tầng 
Kệ để dép chất liệu Inox. 2 tầng, Kích 

thước: 40cm x 60cm x 25cm 

 

Cái 

 

2 

65 Khăn lau tay 
Chất liệu sợi cotton. Khăn lau màu vàng,  

kích thước 25cm x 25cm. 
Cái 1401 

66 
Khăn lau tay NB siêu 

âm  

Chất liệu sợi cotton. Khăn lau màu xanh, 

kích thước 25cm x 25cm.  
Cái 300 

67 Khăn lau tay phẫu thuật 
Chất liệu sợi cotton. Hút nước tốt. Khăn 

lau màu trắng, kích thước 40cm x 22cm.  
Cái 130 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

68 Khay để ly uống nước 
Chất liệu nhựa PP. Kích thước 29cm x 

21cm 
Cái 11 

69 
Kìm cắt khoé móng 

tay, chân 

Chất liệu thép không gỉ, có kích thước 

vừa phải, dễ cầm nắm, mũi kìm là mũi 

nhọn. Lưỡi kềm sắc mỏng, 2 lưỡi hầu như 

chạm khít nhau 

Cái 5 

70 Ly uống nước 
Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp. 

Kích thước:  8,4 x 8,2 x 9,2cm 
Cái 91 

71 
Ly uống nước dùng 

một lần 
Chất liệu giấy, thể tích 180ml Cái 4600 

72 Màn tuyn 1,2m 

Chất liệu vải tuyn, mềm và dai, mắt lưới 

nhỏ, kích thước 1,2m x 2m. Màu xanh da 

trời 

Cái 43 

73 Màn tuyn 1,6m 

Chất liệu vải tuyn, mềm và dai, mắt lưới 

nhỏ, kích thước 1,6m x 2m. Màu xanh da 

trời 

Cái 4 

74 Mền dạ 
Mền dạ mỏng, chất liệu nỉ tổng hợp kích 

thước ≥ 1m7 x 2m 
Tấm 6 

75 Mền lông Chất liệu lông nhung. Nặng 3kg Tấm 8 

76 Nệm da trãi băng ca 

Chất liệu: Đệm bọc giả da, lõi đệm làm 

bằng mút dày 05cm. Màu xám. Kích 

thước: Dài 165cm x rộng 48cm x cao 

05cm 

Tấm 2 

77 Nệm gấp 1,2m 
Chất liệu PE, nệm gấp 3, kích thước 1,2m 

x 2m x 5cm 
Tấm 6 

78 Nệm gấp 1,6m 
Chất liệu PE, nệm gấp 3, kích thước 1,6m 

x 2m x 5cm 
Tấm 1 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

79 Nệm giường NB 

Chất liệu: Đệm bọc giả da, lõi đệm làm 

bằng mút dày 05cm. Chia làm 2 khúc. 

Phía viền đệm mỗi khúc có khóa kéo mở 

được để tháo đệm mút. Màu xám. Kích 

thước: Dài 190cm x rộng 90cm x cao 

05cm.   

Tấm 2 

80 Nón 
Chất liệu làm bằng các loại lá, khung nón 

bằng tre, màu trắng, đường kính 40-41cm 
Cái 5 

81 Nước lau kính 

Thành phần chính: Soduim lauryl Ether 

sulfate, cồn thơm, hương liệu water 

(nước), hoàn toàn không hại da tay khi sử 

dụng. 580ml/bình 

Bình 51 

82 Nước rửa ly 

Trọng lượng : ≥700g; Tẩy sạch các vết 

bẩn, dầu mỡ, khử sạch mùi tanh. Kháng 

khuẩn, diệt khuẩn. 

Bình 43 

83 Nước tẩy vải màu 

Chuyên dụng cho quần áo màu, tẩy sạch 

nhẹ nhàng các vết bẩn nhưng không làm 

phai màu áo quần. ≥ 800ml/bình 

Bình 30 

84 Phích nước 
Chất liệu vỏ nhựa, ruột phích thủy tinh, 

nhiệt độ sau 6h: >= 80 độ. Dung tích 2 lít 
Bình 1 

85 Rổ nhựa chữ nhật 
Chất liệu: nhựa PP, kích thước 30,5cm x 

22cm x 9cm 
Cái 4 

86 Sọt nhựa vuông cỡ đại 
Chất liệu nhựa PP, kích thước 41cm x 

41cm x 44,5cm, màu xanh, đỏ 
Cái 34 

87 
Sọt nhựa vuông cỡ 

trung 

Chất liệu nhựa PP, kích thước 34cm x 

34cm x 38cm, màu ngẫu nhiên  
Cái 1 

88 Tải chùi nhà  Chất liệu cotton, dài 30cm Cái 15 

89 Búi lau nhà Búi lau chất liệu Cotton Chùm 46 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

90 Tấm láng da Chất liệu simili, màu nâu Mét 50 

91 Tấm láng da 
Chất liệu: simili, màu nâu. Kích thước 

100cm x70cm 
Tấm 25 

92 Tấm lau sàn san hô 

Chất liệu: Giẻ bằng sợi Microfiber, san hô 

mềm. Kích thước:  60cm x 15cm. Màu 

vàng 

Tấm 2 

93 Tấm lau sàn san hô  

Chất liệu: Giẻ bằng sợi Microfiber, san hô 

mềm. Kích thước:  60cm x 15cm. Màu 

xanh 

Tấm 2 

94 Tấm nilon màu trắng Chất liệu PE, trắng trong Mét 20 

95 Thảm chùi chân 

Thảm lau chân chất liệu vải đan dây dày 

dặn siêu thấm hút, độ ma sát cao. Kích 

thước 60cm x 40cm 

Tấm 134 

96 Thảm nhựa chùi chân 

Chất liệu: Nhựa PVC. Có dập chữ 

Welcome. Màu xanh nước biển. Kích 

thước : 120cm x 180cm 

Tấm 5 

97 Thau nhựa 
Chất liệu nhựa PP, màu ngẫu nhiên, kích 

thước đường kính 30cm 
Cái 19 

98 Thau nhựa 
Chất liệu nhựa PP, màu ngẫu nhiên, 

đường kính 60 cm 
Cái 11 

99 Thau nhựa trung  
Chất liệu nhựa PP, màu ngẫu nhiên, 

đường kính 40 cm 
Cái 3 

100 Thùng nhựa có nắp  

Chất liệu nhựa PP. Thùng nhựa tròn, có 

nắp đậy, màu ngẫu nhiên, dung tích 120 

lít 

Cái 5 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

101 Thùng nhựa có nắp  

Chất liệu nhựa PP. Thùng nhựa tròn, có 

nắp đậy, màu ngẫu nhiên, dung tích 100 

lít 

Cái 2 

102 Thùng nhựa có nắp  
Chất liệu nhựa PP. Thùng nhựa tròn, có 

nắp đậy, màu ngẫu nhiên, dung tích 50 lít 
Cái 9 

103 Thùng rác y tế 
Chất liệu nhựa HDPE, đạp chân, màu 

xanh, dung tích 20 lít 
Cái 10 

104 Thùng rác y tế 
Chất liệu nhựa HDPE, đạp chân, màu 

xanh, dung tích 15 lít 
Cái 2 

105 Thùng rác y tế 
Chất liệu nhựa HDPE, đạp chân, màu 

trắng, dung tích 20 lít 
Cái 6 

106 Thùng rác y tế 
Chất liệu nhựa HDPE, đạp chân, màu đen, 

dung tích 20 lít 
Cái 4 

107 
Thùng rác y tế có bánh 

xe 

Chất liệu nhựa HDPE. Dung tích: 120 lít, 

nhựa, màu xanh lá. Có bánh xe. Có niềng 

miệng và hông thùng 

Cái 2 

108 
Thùng rác y tế có bánh 

xe 

Chất liệu nhựa HDPE. Dung tích: 240 lít, 

nhựa, màu xanh lá. Có bánh xe. Có niềng 

miệng và hông thùng 

Cái 4 

108 
Thùng rác y tế có bánh 

xe 

Chất liệu nhựa HDPE. Dung tích: 660 lít, 

nhựa, màu xanh lá. Có bánh xe. Có niềng 

miệng và hông thùng 

Cái 2 

109 Túi zipper  
Chất liệu PE trong, dẻo, dày, có khóa zip 

chắc chắn; kích thước 5cm x 7cm. 
Kg 1 

110 Ủng  
Chất liệu nhựa PVC tổng hợp, Size: 9 – 

11.5 
Đôi 11 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

111 Vỏ gối kê tay lấy máu 
Vỏ gối bằng simili, có dây kéo, màu xanh 

da trời, kích thước 15cm x 20cm x 7cm  
Cái 20 

112 Xà phòng giặt  Xà phòng giặt dạng bột. 1 Gói 800gr Gói 905 

113 
Xà phòng giặt (VS-

KSNK)  
Xà phòng giặt dạng bột. 1 Gói 4,3kg Gói 55 

114 Xà phòng rửa tay 
Nước rửa tay sạch khuẩn, dung tích 

4kg/can 
Can 70 

115 
Xà phòng rửa tay 

(bánh) 
Khối lượng 90g/bánh, Diệt khuẩn Bánh 25 

116 Xô nhựa có nắp  

Chất liệu nhựa PP. Xô nhựa tròn, có nắp 

đậy, màu ngẫu nhiên, dung tích 10 lít, có 

quai xách 

Cái 2 

117 Xô nhựa có nắp  

Chất liệu nhựa PP. Xô nhựa tròn, có nắp 

đậy, màu ngẫu nhiên, dung tích 05 lít, có 

quai xách 

Cái 2 

118 Xô nhựa có nắp  

Chất liệu nhựa PP. Xô nhựa tròn, có nắp 

đậy, màu ngẫu nhiên, dung tích 20 lít, có 

quai xách 

Cái 3 

119 Xô nhựa có nắp  

Chất liệu nhựa PP. Xô nhựa tròn, có nắp 

đậy, màu ngẫu nhiên, dung tích 15 lít, có 

quai xách 

Cái 6 

120 
Xô nhựa đựng chất thải 

y tế 

Chất liệu: Nhựa HPDE, xô nhựa tròn,  có 

nắp xoay, có quai xách, màu vàng, dung 

tích 20 lít, 

Cái 5 

121 
Xô nhựa đựng chất thải 

y tế 

Chất liệu: Nhựa HPDE, xô nhựa tròn,  có 

nắp xoay, có quai xách, màu vàng, dung 

tích 15 lít, 

Cái 15 
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TT 
Tên hàng hóa, vật tư 

tiêu hao 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

122 
Xô nhựa đựng chất thải 

y tế 

Chất liệu: Nhựa HPDE, xô nhựa tròn,  có 

nắp xoay, có quai xách, màu vàng, dung 

tích 05 lít 

Cái 5 

          Tổng cộng: 122 khoản 
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PHỤ LỤC 02 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Đính kèm Thư mời chào giá số           / TM-TTYTLC ngày       tháng      năm 2025 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU 

 

Trên cơ sở Thư mời chào giá số             / TM-TTYTLC  ngày ..... tháng .... năm .........của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, 

chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường tại Trung tâm Y tế quận 

Liên Chiểu như sau: 

1. Báo giá Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. 

STT 

Tên dịch 

vụ/hàng 

hóa 

Đặc tính kỹ thuật  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Mức thuế VAT 

(%) 

Lưu ý 

1    
     

2    
     

….    
     

Tổng cộng 
   

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày 20 tháng 06 năm 

2025 [ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại mục 5– Thư mời chào giá]. 

Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có) theo quy 

định. 

3. Chúng tôi cam kết: 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                                                                                                                         ...., ngày.... tháng....năm.... 

                                                                              Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                                          (Ký tên, đóng dấu) 

 

lan
pt

n2
-1

0/
06

/2
02

5 
08

:0
4:

18
-la

np
tn

2-
lan

pt
n2

-la
np

tn
2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T18:09:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Huỳnh Bá Dũng<dunghb@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T18:09:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Huỳnh Bá Dũng<dunghb@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T18:15:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Nguyễn Thành Tân<tannt4@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:53:24+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:53:25+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:53:25+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:53:36+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:53:42+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:53:47+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:54:02+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:54:07+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:54:12+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-09T22:54:42+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




